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NGHỊ ĐỊNH 
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23-CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1994 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 20 tháng 5 năm 1988;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ.
NGHỊ ĐỊNH :
Điều 1. Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý Nhà nước về công tác thống kê trong phạm vi cả nước và cung cấp thông tin bằng số về tình hình kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của Chính phủ.
Điều 2. Tổng cục Thống kê có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Xây dựng trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy khác về thống kê và tổ chức thực hiện các văn bản nói trên sau khi đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành.
2. Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thống kê và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
3. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thống kê để thực hiện thống nhất trong cả nước.
4. Tổ chức thu thập, xử lý phân tích và công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế- xã hội và cung cấp các số liệu đó theo quy định của chính phủ.
5. Phối hợp và giúp đỡ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xác định nội dung và phương pháp thu thập số liệu thống kê chuyên ngành.
6. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại và công tác thống kê, xúc tiến hợp tác quốc tế về lĩnh vực thống kê theo quy định của Chính phủ. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê.
7. Thanh tra, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức kinh tế và xã hội trong việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê.
8. Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động của toàn ngành thống kê (từ Trung ương đến cơ sở) theo quy định của Chính phủ.
Điều 3. Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng phụ trách, giúp việc Tổng cục trưởng có các Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng, các phó Tổng cục trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của ngành thống kê. Các phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về các lĩnh vực được phân công.
Điều 4. Tổng cục Thống kê được tổ chức và quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, cơ cấu tổ chức gồm có:
1. Các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Vụ Tổng hợp và thông tin,
Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia,
Vụ Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản,
Vụ công nghiệp,
Vụ xây dựng, giao thông và bưu điện,
Vụ Thương mại và giá cả,
Vụ dân số và lao động,
Vụ xã hội và môi trường,
Vụ phương pháp, chế độ thống kê,
Vụ tổ chức, cán bộ, đào tạo,
Thanh tra,
Văn phòng.
Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cục quản lý cả biên chế làm thống kê ở huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.
2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục:
Viện nghiên cứu khoa học thống kê,
Trung tâm tính toán Thống kê,
Trường Cán bộ thống kê Trung ương I,
Trường Trung học thống kê II.
Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định theo quy định của Chính phủ. Riêng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy và quan hệ với chính quyền địa phương của Cục Thống kê đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức- cán bộ Chính phủ.
Điều 5. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành, bãi bỏ Nghị định 72-CP ngày 5 tháng 4 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức hoạt động của Tổng cục Thống kê và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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